PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN GDCD 6 – NĂM HỌC 2016 -2017

I.Mục tiêu:
        1. Kiến thức: Giúp học sinh ôn tập khắc sâu các chuẩn mực đạo đức đã được học và thực hành trong chương trình Giáo dục công dân đã học trong suốt học kì II

        2. Thái độ: Có thái độ đúng đắn rõ ràng trước các tình huống xẩy ra trong cuộc sống, có trách nhiệm 

            với bản thân gia đình và xã hội

       3.  Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết, kĩ năng đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh, năng xác định và lựa chọn cách xử lí phù hợp.

    II. Hình thức kiểm tra: Tự luận

    III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì II:
	              Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Công dân nước CHXHCN Việt Nam
	Nêu được khái niệm về Công dân, căn cứ xác định công dân
	
	Tình huống nhận biết Công dân Việt Nam
	
	

	Số câu:

Số điểm

Tỷ lệ %
	0,5

1,0     

10%
	
	0,5

2,0   

 20%
	
	1

3,0  

 30 %

	2. Quyền và nghĩa vụ học tập
	Nêu được nội dung quyền và nghĩa vụ học tập
	
	Liên hệ bản thân
	
	

	Số câu,

Số điểm

Tỷ lệ %
	0,5

2,0  

 20%
	
	0,5

1,0   

 10%
	
	1

3,0   

30%

	3. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng…

	
	Trình bày các quy định của pháp luật…
	
	Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống thực tiễn.
	

	Số câu,

Số điểm

Tỷ lệ %
	
	0,5

2,0

20%
	
	0,5

2,0  

20%
	1

4,0  

40%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

 Tỷ lệ %
	1

3,0        

30%


	0,5

2,0   

 20%
	1,5

5,0      

 50%


	3

10     

     100%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN GDCD LỚP 7 – NĂM HỌC 2016 -2017

I.Mục tiêu:
        1. Kiến thức: Giúp học sinh ôn tập khắc sâu các chuẩn mực đạo đức đã được học và thực hành trong chương trình Giáo dục công dân đã học trong suốt học kì II

        2. Thái độ: Có thái độ đúng đắn rõ ràng trước các tình huống xẩy ra trong cuộc sống, có trách nhiệm 

            với bản thân gia đình và xã hội

       3.  Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết, kĩ năng đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh, năng xác định và lựa chọn cách xử lí phù hợp.

    II. Hình thức kiểm tra: Tự luận

    III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì II:

	              Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Bảo vệ di sản văn hóa
	Nêu được khái niệm
	
	Giới thiệu một di sản văn hóa địa phương
	
	

	Số câu: 

Số điểm   Tỷ lệ %
	0,5

1,0      (10%)
	
	0,5

2,0   ( 20%)
	
	1

3,0  (30 %)

	2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
	 
	Phân biệt được tín ngưỡng… với mê tín dị đoan
	
	Vận dụng để giải quyết tình huống.


	

	Số câu, 

Số điểm     Tỷ lệ %:
	
	0,5

2,0 (20 %)
	
	0,5

2,0   ( 20 % )


	1

           4,0  ( 40 %)

	3.Nhà nước CHXHCN việt Nam


	Các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
	
	Vận dụng trả lời hiểu biết về thực tế xã hội…
	
	

	Số câu, 

Số điểm    Tỷ lệ %
	0,5

1,0  ( 10%)
	
	0,5

2,0  (20%)
	
	2

3,0  (30 %)

	Tổng số câu

Tổng số điểm   Tỷ lệ %
	1

3,0        (30%)


	0,5

2,0      (20%)


	1,5

6,0       ( 60%)


	3

10          (100%)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  – MÔN GDCD 8 – NĂM HỌC 2016 -2017

I.Mục tiêu:
        1. Kiến thức: Giúp học sinh ôn tập khắc sâu các chuẩn mực đạo đức đã được học và thực hành trong chương trình Giáo dục công dân đã học trong suốt học kì II

        2. Thái độ: Có thái độ đúng đắn rõ ràng trước các tình huống xẩy ra trong cuộc sống, có trách nhiệm 

            với bản thân gia đình và xã hội

       3.  Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết, kĩ năng đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh, năng xác định và lựa chọn cách xử lí phù hợp.

    II. Hình thức kiểm tra: Tự luận

    III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì II:

	              Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Quyền sở hữu tài sản…
	
	Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
	Giải quyết xử lí tình huống.
	
	

	Số câu:

Số điểm

Tỷ lệ %
	
	0,5

2,0  

 20%
	0,5

2,0

20%
	
	1

4,0

   40% 

	2. Quyền tự do ngôn luận

	Khái niệm quyền tự do ngôn luận
	
	
	Vận dụng nêu cách ứng xử của bản thân về một tình huống cụ thể
	

	Số câu,

Số điểm

Tỷ lệ %:
	0,5

1,0  

 10%
	
	
	0,5

3,0

30%
	1

4,0       

  40%

	3. Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam
	Khái niệm Hiến pháp
	Các bản Hiến pháp của nhà nước ta …
	
	
	

	Số câu,

Số điểm

Tỷ lệ %
	0,5

1,0  

 10%
	0,5

1,0

10%
	
	
	1

2,0

   20%



	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ %
	1

2,0

20%
	1
3,0

30%


	1
5,0

  50%
	3

10       

  100%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 9 – MÔN GDCD NĂM HỌC 2016 – 2017

I.Mục tiêu:
        1. Kiến thức: Giúp học sinh ôn tập khắc sâu các chuẩn mực đạo đức đã được học và thực hành trong chương trình Giáo dục công dân đã học trong suốt học kì II

        2. Thái độ: Có thái độ đúng đắn rõ ràng trước các tình huống xẩy ra trong cuộc sống, có trách nhiệm 

            với bản thân gia đình và xã hội

       3.  Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết, kĩ năng đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh, năng xác định và lựa chọn cách xử lí phù hợp.

    II. Hình thức kiểm tra: Tự luận

    III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì II:

	              Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Quyền và nghĩa vụ lao động…


	
	Ý nghĩa 
	Vận dụng giải quyết tình huống
	
	

	Số câu: 

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	0,5

1,0   ( 10%)
	0,5
  2,0   (20 %)
	
	1
3,0 ( 30 % )

	2. Vi phạm Pháp luật …


	Khái niệm vi phạm Pháp luật
	Các loại vi phạm Pháp luật
	
	
	

	Số câu, 

Số điểm     Tỷ lệ %:
	0,5

1,0  ( 10%)
	0,5
2,0        ( 20 %)
	
	
	1

3,0      (30 %)

	3. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc


	Các hoạt động bảo vệ Tổ quốc
	
	
	Vận dụng hiểu biết viết về trách nhiệm của bản thân …
	

	Số câu, 

Số điểm    Tỷ lệ %
	0,5

1,0   (10%)
	
	
	0,5

3,0 ( 30%)
	1

4,0    ( 40 %)

	Tổng số câu

Tổng số điểm   Tỷ lệ %
	1

2,0   (20%)


	1

3,0      (30%)


	1

5,0      (50%)


	3

 10     (100%)


